
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-GDTrH 

V/v báo cáo kết quả công tác giáo dục 

quốc phòng và an ninh học kỳ I,  

năm học 2023 - 2024 

Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2024 

 

Kính gửi:  

- - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện; 

-  Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, trường phổ thông 

nhiều cấp học. 

Căn cứ Công văn số 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/9/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng 

và an ninh năm học 2023-2024; 

Căn cứ Công văn số 2296/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2023 của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ 

sở năm học 2023-2024;  

Căn cứ Công văn số 2295/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2023 của Sở GDĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh 

(GDQPAN) năm học 2023 - 2024; 

Nhằm tổng hợp, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho 

học sinh học kỳ I, năm học 2023-2024 của các Phòng GDĐT quận/huyện, các 

trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học. Sở GDĐT đề nghị các phòng 

GDĐT, các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học tổng hợp báo cáo 

các nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối với Phòng GDĐT quận/ huyện 

- Báo cáo theo mẫu đính kèm 

- Tổng hợp các văn bản Phòng GDĐT ban hành chỉ đạo về việc dạy học lồng 

ghép nội dung  GDQPAN trong trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Tổng 

hợp số lượng: trường, lớp, học sinh, trang thiết bị tối thiểu phục vụ dạy học lồng 

ghép nội dung GDQPAN của các nhà trường (phụ lục 1). 

2. Đối với trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học 

- Báo cáo theo mẫu đính kèm. 

- Tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, nhu cầu (phụ lục 2 ). 

- Kết quả môn học: số lớp, học sinh, kết quả, tỉ lệ, hội thao. (Phụ lục 3) 
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- Thống kê số lượng, chất lượng Súng TLAK (chú ý: súng TLAK hoán cải 

cấp 5 và súng đi kèm Máy bắn tập kê khai từng khẩu, số súng theo thực tế và đối 

chiếu biên bản bàn giao của cơ quan quân sự quận, huyện cho nhà trường); máy 

bắn tập MBT-03; số liệu đầu tư, mua sắm bổ sung trang thiết bị trong năm học 

(phụ lục 4). 

- Trường phổ thông nhiều cấp có cấp tiểu học, trung học cơ sở tổng hợp thêm: 

số lớp tiểu học, trung học cơ sở, thiết bị phục vụ môn học (Phần II/phụ lục 1). 

Nhận được văn bản này, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT quận/huyện, 

các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy 

đủ, kịp thời. Thời gian nộp báo cáo trước ngày: 18/01/2024. (Đặt tên file: Phòng 

GDĐT quận/huyện… (Trường THPT…) báo cáo kết quả GDQPAN ) Bản mềm gửi 

theo địa chỉ Gmail sau: lequochoan@haiphong.edu.vn; Vướng mắc quá trình thực 

hiện, liên hệ đồng chí Lê Quốc Hoàn - chuyên viên Phòng GDTrH, Điện thoại: 

0984342699./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Đỗ Văn Lợi 
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* Mẫu báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện 
 

UBND QUẬN/HUYỆN………. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:            /BC-PGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…………………., ngày        tháng           năm 2024 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác Giáo dục quốc phòng 

và an ninh cho học sinh học kỳ I, năm học 2023-2024 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.  

Phần I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Quy mô trường, lớp, học sinh 

- Sô lượng trường, lớp 

- Số lượng học sinh 

2. Thuận lợi 

3. Khó khăn 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỊỆM VỤ GDQPAN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

2. Kết quả triển khai thực hiện cụ thể 

2.1. Thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh 

2.2. Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chất lượng, 

hiệu quả GDQPAN theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

a) Công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy học 

lồng ghép nội dung GDQPAN trong nhà trường 

b) Cở sở vật chất 

2.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong 

GDQPAN 

III. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, khuyết điểm 

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN 

NINH HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Phương hướng 

2. Nhiệm vụ 

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

2. Công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ quản lý, giáo viên 

3. Công tác tổ chức dạy học lồng ghép nội dung GDQPAN 

4. Cơ sở, vật chất 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Sở GDĐT,  Bộ GDĐT 

2. Đối với Cơ quan quân sự các cấp và Bộ Quốc phòng 

3. Đối với Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

4. Ý kiến khác (nếu có) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- …. 
 

 TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 
……………………………… 
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I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐÃ BAN HÀNH 

TT Số, ký hiệu Ngày Trích yếu nội dung Ghi chú 

1     

2     

…..     

II. ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT (theo Thông tư 19/2022/TT-BGDDT ngày 

22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) 

TT 
Số lượng 

trường 
Số lớp 

Số học 

sinh 

Thiết bị lưu trữ 

thông tin 

GDQPAN 

(ĐVT: Bộ) 

Tranh in 

hoặc điện tử 

(ĐVT:Bộ) 

1 
Tiểu học 

     

2 
Trung học cơ sở 

     

Tổng      

III. ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY HỌC CHO NỘI DUNG GDQPAN  

TT 

Thiết bị lưu 

trữ thông tin 

GDQPAN 

(ĐVT: Bộ) 

Tranh in 

hoặc điện tử 

(ĐVT:Bộ) 

Thiết bị 

khác  (nếu 

có) 

Thành tiền Ghi chú 

1      

2      

……      

Phụ lục 1 
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* Mẫu báo cáo trường THPT, phổ thông nhiều cấp học 
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT ……………….. 

Số:            /BC-……….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

…………………., ngày        tháng           năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác Giáo dục quốc phòng 

và an ninh cho học sinh học kỳ I, năm học 2023-2024 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.  

Phần I 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Quy mô trường, lớp, giáo viên, học sinh 

- Sô lượng lớp 

- Số lượng, chất lượng giáo viên: trình độ đào tạo; đạt chuẩn, kiêm nhiệm; 

thừa, thiếu. 

- Số lượng học sinh 

2. Thuận lợi 

3. Khó khăn 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỊỆM VỤ GDQPAN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

2. Kết quả triển khai thực hiện cụ thể 

2.1. Thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh 

2.2. Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chất lượng, 

hiệu quả GDQPAN theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

a) Đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

GDQPAN 

b) Cở sở vật chất 

c) Sách giảo khoa 

2.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong 

GDQPAN 

III. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, khuyết điểm 

2. Nguyên nhân 
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2.1. Nguyên nhân khách quan 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN 

NINH HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Phương hướng 

2. Nhiệm vụ 

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý, giáo viên 

3. Công tác tổ chức dạy học GDQPAN 

4. Cơ sở, vật chất 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Sở GDĐT,  Bộ GDĐT 

2. Đối với Cơ quan quân sự các cấp và Bộ Quốc phòng 

3. Đối với Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

4. Ý kiến khác (nếu có) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- …. 
 

 HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 
……………………………… 
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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN GDQPAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT 

Số lượng giáo viên Chất lượng đội ngũ giáo viên GDQPAN 
Nhu cầu cử 

giáo viên đi 

đào tạo hoặc 

tuyển dụng 

(số lượng) 
Họ và tên 

Cơ 

hữu 

Thỉnh 

giảng 

Văn 

bằng 

2 

 

Cử 

nhân 

GDQP

AN  

Bồi 

dưỡng 

6 tháng 

Chưa qua 

đào tạo giáo 

viên 

GDQPAN 

Đào tạo 

chuyên 

ngành 

khác 

Học hàm, học vị 

(GS, PGS, TS, 

Ths…) 

1 
 

        
 

2 
 

        

3 
 

        

4 
 

        

5 
 

        

Phụ lục 2 
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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Khối Số lớp 
Số học 

sinh 

KẾT QUẢ 
Hội thao 

(thời gian) 

Ghi chú 

Từ 8,0 

điểm 

trở lên 

Tỉ lệ 

% 

 

Từ 6,5 

đến 7,9 

điểm 

Tỉ lệ % 

Từ 5,0 

đến 6,4 

điểm 

Tỉ lệ % 

Dưới 

5,0 

điểm 

Tỉ lệ 

% 

  

1 Lớp 10             

2 Lớp 11             

3 Lớp 12             

4 Tổng             

Phụ lục 04 

Phụ lục 3 
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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG  SÚNG TLAK VÀ MÁY BẮN TẬP, ĐẦU TƯ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

 

TT 

Số lượng thiết bị Số liệu đầu 

tư mua sắm 

bổ sung thiết 

bị dạy học 

(hoặc được 

cấp ) môn 

GDQPAN 

Súng TLAK hoán cải cấp 5 

(Kê khai số súng từng 

khẩu theo thực tế đối chiếu 

biên bản cơ quan quân sự 

bàn giao nhà trường) 

Tủ súng 

(chiếc) 

Máy bắn 

tập MBT- 

03 (Chiếc) 

Súng TLAK đồng bộ 

máy bắn tập MBT- 

03  (Số súng từng 

khẩu) 

Mô hình Súng 

TLAK nhựa 

Composite 

(khẩu) 

Mô hình Súng 

TLAK cắt, bổ 

(Khẩu) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

……..        

Tổng        

 

Phụ lục 4 
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